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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Lý thuyết ô tô (Theory of Automobile)
Mã số học phần:7090521
Số tín chỉ học phần:4
Số tiết học phần:60
Lý thuyết:45; Bài tập15; Thực hành:0; 
Thực tập: 0.; Đồ án:0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. Ths. Trần Viết Linh	0905- 14
3. Ths. Kiều Đức Thịnh 	0905- 13
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
Cơ học lý thuyết 1 
Cơ học lý thuyết 2 
Kỹ thuật nhiệt B 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần(là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Hiểu được cách tính toán lực, mô men tác dụng lên ô tô, máy kéo trong quá trình chuyển động.
4.1.2. Hiểu được phương pháp tính toán lượng nhiên liệu tiêu thụ của ô tô, máy kéo
4.1.3. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng ổn định của xe trong quá trình chuyển động.
4.1.4. Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động quay vòng của ô tô, máy kéo
4.1.5. Mô tả được diễn biến vật lý quá trình phanh xe. Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phanh. Biết cách tính toán lực phanh.
4.1.6. Biết cách đánh giá tính năng cơ động của xe

4.2. Kỹ năng
Tóm tắt nội dung học phần
Môn học đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất thuộc lĩnh vực lý thuyết ô tô, máy kéo: Xây dựng đặc tính lý thuyết của động cơ đốt trong; tính toán các lực tác động lên xe trong quá trình vận hành; Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình xe di chuyển. Từ đó, người học có thể hiểu được phương pháp đánh giá chất lượng động lực học của xe.
Nội dung của môn học mang tính lý thuyết, để sinh viên hiểu được tường tận cách xác định các thông số lực, mô men kéo, suất tiêu thụ nhiên liệu của xe cần phối hợp môn học này với môn “Thí nghiệm ô tô – máy kéo”.
5. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	LỰC VÀ MÔ MEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG
	6
	4.1.1

	1.1
	Đường đặc tính tốc độ của động cơ

	
	

	1.2
	Lực kéo tiếp tuyến của ô tô

	
	

	1.3
	Lực bám của bánh xe chủ động và hệ số bám

	
	

	1.4
	Các lực cản chuyển động của ô tô

	
	

	Chương 2
	ĐỘNG LỰC HỌC TỔNG QUÁT CỦA Ô TÔ MÁY KÉO BÁNH XE
	6
	4.1.1

	2.1
	Khái niệm về các loại bán kính bánh xe
Động lực học của bánh xe bị động.

	
	

	2.2
	Động lực học của bánh xe chủ động.

	
	

	2.3
	Động lực học của bánh xe chủ động
	
	

	2.4
	Hệ số cản lăn và các thông số ảnh hưởng đến hệ số cản lăn.
	
	

	2.5
	Sự trượt của bánh xe chủ động.
	
	

	2.6
	Xác định phản lực thẳng góc của mặt đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc.
	
	

	2.7
	Xác định phản lực thẳng góc của mặt đường tác dụng lên bánh xe trong mặt phẳng ngang
	
	

	Chương 3
	TÍNH TOÁN SỨC KÉO CỦA Ô TÔ
	6
	4.1.1

	3.1
	Sự cân bằng công suất của ô tô
	
	

	3.2
	Sự cân bằng lực kéo của ô tô
	
	

	3.3
	Nhân tố động lực học của ô tô
	
	

	3.4
	Đặc tính động lực học của ô tô khi tải trọng thay đổi
	
	

	3.5
	Ảnh hưởng của các thông số cấu tạo ô tô đến đặc tính động lực học
	
	

	3.6
	Tính toán sức kéo của ô tô
	
	

	3.7
	Ảnh hưởng của truyền động thủy lực tới chất lượng kéo của ô tô
	
	

	Chương 4
	TÍNH KINH TẾ, NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ
	5
	4.1.2

	4.1
	Các chỉ tiêu đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô
	
	

	4.2
	Phương trình tiêu hao nhiên liệu của ô tô
	
	

	4.3
	Đường đặc tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi chuyển động ổn định
	
	

	4.4
	Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi chuyển động không ổn định
	
	

	4.4
	Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô khi khi có truyền động thủy lực
	
	

	4.6
	Khái niệm về định mức tiêu hao nhiên liệu
	
	

	Chương 5
	TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA Ô TÔ
	3
	4.1.3

	
	Khái niệm chung về tính ổn định
	
	

	
	Tính ổn định của ô tô
	
	

	Chương 6
	TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG CỦA Ô TÔ
	4
	4.1.4

	6.1
	Động học và động lực học quay vòng của ô tô
	
	

	6.2
	Ảnh hưởng của độ đàn hồi của lốp tới tính năng quay vòng của ô tô
	
	

	6.3
	Tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng
	
	

	6.4
	Khái niệm về sự dao động của bánh xe dẫn hướng
	
	

	Chương 7
	SỰ PHANH Ô TÔ
	6
	4.1.5

	7.1
	Lực phanh sinh ra ở bánh xe
	
	

	7.2
	Điều kiện đảm bảo sự phanh tối ưu
	
	

	7.3
	Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của quá trình phanh
	
	

	7.4
	Cơ sở lý thuyết về điều hòa lực phanh và chống hãm cứng bánh xe khi phanh
	
	

	7.5
	Giản đồ phanh và chỉ tiêu phanh thực tế
	
	

	7.6
	Phanh đoàn xe
	
	

	7.7
	Phanh ô tô khi không mở ly hợp
	
	

	7.8
	Tính ổn định của ô tô trong khi phanh
	
	

	Chương 8
	DAO ĐỘNG Ô TÔ
	5
	4.1.3

	8.1
	Khái niệm về tính êm dịu chuyển động
	
	

	8.2
	Sơ đồ dao động tương đương của ô tô
	
	

	8.3
	Phương trình dao động của ô tô
	
	

	Chương 9
	TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA Ô TÔ
	4
	4.1.6

	
	Khái niệm tính năng cơ động của ô tô
	
	

	9.1
	Các nhân tố ảnh hưởng tới tính năng cơ động của ô tô
	
	

	9.2
	Các biện pháp nhằm nâng cao tính năng cơ động của ô tô
	
	

	Chương 10
	BÀI TẬP LỚN
	15
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


6. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết
- Giao bài bài tập vận dụng, nhận xét rút kinh nghiệm
7. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Báo cáo : Đầy đủ báo cáo quá trình thực hiện theo yêu cầu của học phần.
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0,1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểm tiểu luận( hay bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm…)
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0,1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


Lưu ý: 
8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
9. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Hữu Cẩn (2005), Lý Thuyết Ô tô – Máy kéo, NXB Khoa Học Kỹ Thuật.
[2] Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Đình Kiên (1987), Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo, NXB Đại học và THCN.
[3] Reza N.Jazar (2008), Vehicle Dynamic Theory and Applications, NXB Springer



Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	
	
	(tiết)
	(tiết)
	

	[bookmark: _GoBack]1
	C1: Lực và mô men tác dụng lên ô tô trong quá trình chuyển động
	8
	0
	0
	Tr 5-22[1]

	2
	C1: Lực và mô men tác dụng lên ô tô trong quá trình chuyển động
	4
	0
	0
	Tr 5-22[1]

	
	C2: Động lực học tổng quát của ô tô máy kéo bánh xe
	4
	0
	0
	Tr 36 – 64[1]; Tr 1 – 34[3]

	3
	C2: Động lực học tổng quát của ô tô máy kéo bánh xe
	8
	0
	0
	Tr 36 – 64[1]; Tr 1 – 34[3]

	4
	C3: Tính toán sức kéo của ô tô
	8
	0
	0
	Tr 69 – 81[1]; Tr 37 – 161[3]

	5
	C3: Tính toán sức kéo của ô tô
	4
	0
	0
	Tr 69 – 81[1]; Tr 37 – 161[3]

	
	C4: Tính kinh tế, nhiêu liệu của ô tô
	4
	0
	0
	Tr 186 – 201[1]

	6
	C4: Tính kinh tế, nhiêu liệu của ô tô
	4
	0
	0
	Tr 186 – 201[1]

	
	C5: Tính ổn định của ô tô – máy kéo
	4
	0
	0
	Tr 203 – 230[1]

	7
	C5: Tính ổn định của ô tô – máy kéo
	4
	0
	0
	Tr 203 – 230[1]

	
	C6: Tinh năng dẫn hướng của ô tô
	4
	0
	0
	Tr 230 – 257[1]; Tr 379 – 451[3]

	8
	C6: Tinh năng dẫn hướng của ô tô
	4
	0
	0
	Tr 230 – 257[1]; Tr 379 – 451[3]

	
	C7: Sự phanh ô tô
	4
	0
	0
	Tr 270 – 311[1]

	9
	C7: Sự phanh ô tô
	8
	0
	0
	Tr 270 – 311[1]

	10
	C8: Dao động ô tô
	8
	0
	0
	Tr 312 – 335[1]; Tr 729 – 927[3]

	11
	C9: Tính năng cơ động của ô tô
	8
	0
	0
	Tr 336 – 353[1]

	12
	C10: Bài tâp lớn
	8
	0
	0
	[1]

	13
	C10: Bài tâp lớn
	8
	0
	0
	[1]

	14
	C10: Bài tâp lớn
	8
	0
	0
	[1]

	15
	C10: Bài tâp lớn
	8
	0
	0
	[1]

	16
	Bảo vệ bài tập lớn
	8
	0
	0
	[1]

	
	
Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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